14

	BỘ CÔNG THƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:           /TTr-BCT
	

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026


TỜ TRÌNH

Về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương trình Chính phủ dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH
1. Cơ sở chính trị

Dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh được đề xuất xây dựng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và tăng cường hội nhập quốc tế, cụ thể:
- Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định: “Thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" nhưng cũng là "đột phá của đột phá". Phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới”; “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế số, nhất là công nghệ tài chính, tài sản số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, các ngành công nghệ mới….”;
- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 khẳng định chủ trương “Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập.”. Theo đó, một số nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cho thời kỳ này liên quan đến phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ gồm có: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường”; “Phát triển thị trường hàng hoá, dịch vụ theo các phương thức tổ chức, giao dịch văn minh, hiện đại, thương mại điện tử.”;
- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đặt ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về hoàn thiện thể chế để phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt các thị trường: “Đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ, gồm cả thị trường xuất, nhập khẩu, thị trường trong nước và biên mậu; phát triển hạ tầng thương mại. Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Phát triển mạnh các phương thức giao dịch thị trường hiện đại.”;
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: “Rà soát, hoàn thiện luật chuyên ngành về du lịch, thương mại, đường sắt, bưu chính, công nghệ thông tin, viễn thông và các luật có liên quan;”.

- Bốn Nghị quyết trụ cột mang tính đột phá, là định hướng quan trọng để đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là chủ trương về chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, trong đó có lĩnh vực thương mại: (i) Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; (ii) Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; (iii) Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; (iv) Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

- Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế: “Hình thành khung pháp luật về phát triển thị trường trao đổi tín chỉ các-bon, sàn giao dịch dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) để thúc đẩy phát triển dịch vụ sinh thái và thúc đẩy phục hồi các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.”.
Các chủ trương lớn nêu trên là những định hướng, chỉ đạo quan trọng, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển thị trường hàng hoá, dịch vụ theo văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và tăng cường hội nhập quốc tế.
2. Cơ sở pháp lý

Hiện nay, hoạt động giao dịch hàng hóa tại Việt Nam được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật như:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 quy định về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa tại Mục 3 Chương II (từ Điều 63 đến Điều 73);
- Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (Nghị định số 158/2006/NĐ-CP);
- Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP (Nghị định số 51/2018/NĐ-CP);
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 quy định về tên ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với hoạt động Sở giao dịch hàng hóa và một số ngành nghề khác có liên quan (kinh doanh xăng dầu, khí, xuất khẩu gạo, thực phẩm đông lạnh, khoáng sản) tại Phụ lục IV;
- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 quy định về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức chỉ định thương nhân; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện; hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, hàng hoá có chứng nhận lưu hành tự do (CFS); hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu; các hoá kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện (hàng thực phẩm đông lạnh, hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hoá đã qua sử dụng);
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty;
- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh;
- Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023 quy định đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giao dịch điện tử hoặc có liên quan đến giao dịch điện tử;
- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 quy định việc ngân hàng thương mại được kinh doanh, cung ứng cho khách hàng ở trong nước và nước ngoài các dịch vụ, sản phẩm phái sinh về tài sản tài chính khác;
- Luật Công nghiệp công nghệ số 71/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 quy định về phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tài sản số. 
- Nghị định số 330/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
3. Cơ sở thực tiễn và lý do xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh
Trong những năm gần đây, hệ thống pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực kinh tế quan trọng như chứng khoán, đầu tư, doanh nghiệp, tín dụng, phòng chống rửa tiền đã được sửa đổi, bổ sung tương đối toàn diện. Cụ thể: Luật Chứng khoán năm 2019; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi 2017); Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; cùng các văn bản quy định chi tiết đã tạo lập nền tảng pháp lý hiện đại và tương đối đầy đủ cho các lĩnh vực này.

Trong khi đó, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa và hoạt động phái sinh hàng hóa hiện vẫn đang được điều chỉnh chủ yếu theo Luật Thương mại năm 2005 và một số nghị định hướng dẫn,với phạm vi điều chỉnh mang tính nguyên tắc, chưa bao quát đầy đủ đặc thù và yêu cầu quản lý đối với giao dịch hàng hóa phái sinh. Pháp luật hiện hành chưa có quy định thống nhất về phân loại công cụ phái sinh theo thông lệ quốc tế; chưa thiết lập đầy đủ khung pháp lý về tổ chức, hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa, cơ chế thanh toán - bù trừ, lưu ký, quản lý rủi ro hệ thống và bảo vệ nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các quy định pháp luật liên quan đến phái sinh hiện nay còn phân tán ở nhiều luật khác nhau; pháp luật về chứng khoán chỉ điều chỉnh phái sinh tài chính, trong khi hoạt động phái sinh hàng hóa của ngân hàng thương mại mới dừng ở mức nghiệp vụ hỗ trợ, chưa hình thành thị trường giao dịch tập trung. Thực tiễn xây dựng các nghị định thời gian qua cho thấy nhiều nội dung cốt lõi của thị trường hàng hóa phái sinh vượt quá phạm vi điều chỉnh của nghị định, cần được quy định ở cấp luật nhằm bảo đảm tính ổn định, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trên cơ sở đó, việc xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh với tính chất là luật khung, có định hướng lâu dài, là cần thiết để thống nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục các khoảng trống pháp lý hiện nay và tạo nền tảng cho việc ban hành, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết có liên quan.

- Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đặt ra yêu cầu phải phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh theo hướng minh bạch, hạ tầng giao dịch hiện đại và áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro giá cả tương thích với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, vừa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa bảo đảm khả năng kết nối với các thị trường khu vực và toàn cầu. 

Trong bối cảnh thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh ở Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, nhu cầu quản trị rủi ro giá cả hàng hóa ngày càng lớn, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực như nông sản, năng lượng, kim loại…trong khi Luật Thương mại 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đang bộc lộ những tồn tại, hạn chế và khoảng trống pháp lý, cần thiết phải xây dựng Luật giao dịch hàng hóa phái sinh nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm thị trường vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc xây dựng, ban hành Luật giao dịch hàng hóa phái sinh xuất phát từ những lý do chủ yếu sau:

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh và tính chất chuyên ngành: Luật Thương mại năm 2005 là đạo luật khung, quy định chung về hoạt động thương mại, trong đó chỉ dành một số điều khoản cho mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. Các quy định này mang tính nguyên tắc, chưa bao quát đầy đủ đặc thù của giao dịch hàng hóa phái sinh vốn là lĩnh vực có tính chất phức tạp, chuyên sâu, gắn với cơ chế ký quỹ, bù trừ, thanh toán và quản lý rủi ro hệ thống. Việc chỉ sửa đổi, bổ sung trong khuôn khổ Luật Thương mại sẽ khó có thể tạo ra khung pháp lý toàn diện, chi tiết và chuyên biệt, dễ dẫn tới tình trạng chắp vá, thiếu đồng bộ.

Trên cơ sở Luật Thương mại 2005, các Nghị định số 158/2006/NĐ-CP; Nghị định số 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, lĩnh vực mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa nói chung và thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh nói riêng ở Việt Nam đã hình thành và bước đầu phát triển, cho phép giao dịch một số loại hàng hóa như nông sản, kim loại, năng lượng… góp phần tạo thêm công cụ quản trị rủi ro về giá cả cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, Luật Thương mại 2005 và các Nghị định nêu trên được ban hành từ lâu và trong quá trình triển khai đã bộc lộ một số tồn tại, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung hoặc hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển, hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới. Những tồn tại, bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành thể hiện trên các mặt:

- Luật Thương mại 2005 dù đã dành một số điều khoản quy định về mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, qua đó tạo cơ sở pháp lý ban đầu cho việc hình thành thị trường này tại Việt Nam, nhưng các quy định của Luật còn mang tính khái quát, chưa bao quát đầy đủ đặc thù và yêu cầu quản lý đối với hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh, cụ thể:

(i) Chưa có định nghĩa rõ ràng, thống nhất về công cụ phái sinh hàng hóa, chưa phân loại các sản phẩm như hợp đồng tương lai, quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hóa, dẫn đến cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất;

(ii) Quy định về tổ chức, hoạt động, chức năng của Sở Giao dịch hàng hóa, tổ chức bù trừ, thanh toán, lưu ký và hệ thống kho lưu giữ hàng hóa thực tế còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường hiện đại theo thông lệ quốc tế;

(iii) Cơ chế quản lý rủi ro hệ thống, quy định về ký quỹ, hạn mức vị thế, bảo đảm thanh khoản cũng chưa được thiết kế đầy đủ; trong khi đó, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, phân loại nhà đầu tư chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, nghĩa vụ công bố thông tin, yêu cầu tư vấn và cảnh báo rủi ro hầu như chưa được đề cập;

(iv) Chưa quy định rõ ràng về cơ chế quản lý giao dịch xuyên biên giới, liên thông thị trường và hợp tác quốc tế, trong khi đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa;

(v) Các quy định về công bố thông tin, giám sát hành vi thao túng, giao dịch nội gián, phòng chống rửa tiền, giải quyết tranh chấp và chế tài xử lý vi phạm còn thiếu, chưa theo kịp sự phát triển của thị trường.

- Các Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và số 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ mới chỉ quy định chi tiết một số hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, chủ yếu mang tính thử nghiệm và phân tán, chưa bao quát, cập nhật theo xu thế phát triển của thị trường, dẫn đến nhiều khoảng trống và vướng mắc trong tổ chức, quản lý và giám sát, đặc biệt đối với hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh.

Thực tế lĩnh vực mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam hiện nay chỉ có một doanh nghiệp duy nhất là Công ty cổ phần Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) hoạt động. Mặc dù được cấp phép thành lập và liên thông với thị trường quốc tế theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng MXV vẫn chưa thể bao quát đầy đủ các hoạt động của giao dịch hàng hóa, dịch vụ cung ứng chưa đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này, mặt khác còn có thể tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro, ảnh hưởng đến hoạt động lành mạnh, ổn định của nền kinh tế, cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia.

Thứ hai, Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (thay thế Nghị định số 42/2015/NĐ-CP) tiếp tục xác định phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, trong đó tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh chỉ bao gồm các loại chứng khoán hoặc chỉ số tài chính theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Như vậy, tương tự Nghị định 42/2015/NĐ-CP trước đây, Nghị định 158/2020/NĐ-CP không điều chỉnh các sản phẩm phái sinh có tài sản cơ sở là hàng hóa như nông sản, kim loại, năng lượng hay nguyên liệu công nghiệp. Toàn bộ hệ thống pháp lý của thị trường chứng khoán phái sinh hiện nay chỉ thiết kế cho các công cụ phái sinh tài chính và không bao quát các công cụ phái sinh hàng hóa. Điều này tạo ra khoảng trống pháp lý đáng kể, khiến thị trường phái sinh hàng hóa chưa có được một khuôn khổ pháp lý thống nhất, hiện đại và tương xứng như thị trường chứng khoán phái sinh.

Khoảng trống trong quy định về phái sinh giá cả hàng hoá của Ngân hàng thương mại: Thông tư số 40/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của Ngân hàng thương mại, cho phép Ngân hàng thương mại thực hiện giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro biến động giá. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ là một nghiệp vụ tài chính, không bao gồm các cấu phần quan trọng cấu thành một thị trường giao dịch hàng hóa hoàn chỉnh như: Sàn giao dịch tập trung, cơ chế khớp lệnh, trung tâm thanh toán – bù trừ, hệ thống logistics, kho bãi, giao nhận thực, tiêu chuẩn hóa hàng hóa và kiểm định chất lượng. Do vậy, nghiệp vụ phái sinh hàng hóa của ngân hàng thương mại không thể thay thế được vai trò của một Sở giao dịch hàng hóa hiện đại, và không đáp ứng yêu cầu quản lý của một thị trường phái sinh hàng hóa tập trung, minh bạch, có khả năng phòng ngừa rủi ro hệ thống.

Thứ ba, về sự phát triển của thị trường và yêu cầu hội nhập: Giao dịch hàng hóa phái sinh đã và đang phát triển nhanh chóng, trở thành công cụ quản trị rủi ro quan trọng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và nền kinh tế. Nhiều quốc gia đã ban hành luật chuyên biệt điều chỉnh thị trường phái sinh nhằm bảo đảm an toàn, minh bạch, tăng cường quản lý rủi ro và tạo cơ sở pháp lý cho liên thông quốc tế. Nếu tiếp tục duy trì quy định trong khuôn khổ Luật Thương mại 2005, Việt Nam sẽ thiếu hành lang pháp lý tương thích với chuẩn mực quốc tế, hạn chế khả năng kết nối và thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ tư, về mối quan hệ với các luật chuyên ngành khác: Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng chống rửa tiền và các văn bản liên quan đều đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng hiện đại, quy định cụ thể về sản phẩm phái sinh tài chính, tổ chức bù trừ, giám sát giao dịch và bảo vệ nhà đầu tư. Trong khi đó, các quy định hiện hành của Luật Thương mại 2005 về giao dịch hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa không còn phù hợp, tạo ra khoảng trống pháp lý và nguy cơ chồng chéo trong quản lý nhà nước. Việc ban hành Luật giao dịch hàng hóa phái sinh riêng sẽ giúp phân định rõ ràng phạm vi điều chỉnh, cơ quan quản lý và cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Thứ năm, về yêu cầu quản lý nhà nước: Hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh tiềm ẩn rủi ro hệ thống, có thể tác động đến thị trường tài chính - tiền tệ, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế quốc gia nếu không có cơ chế quản lý chặt chẽ, kịp thời. Một đạo luật riêng sẽ cho phép thiết kế đầy đủ các công cụ quản lý, giám sát, chế tài xử lý vi phạm, cơ chế giải quyết tranh chấp và quy định về trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Nếu chỉ sửa đổi trong khuôn khổ Luật Thương mại, những cơ chế đặc thù này khó được xây dựng đầy đủ, dẫn đến hiệu quả quản lý không cao.

Thứ sáu, hệ thống pháp luật hiện hành chưa có quy định và môi trường pháp lý cho hoạt động giao dịch phái sinh hàng hoá là tín chỉ các-bon; sản phẩm văn hóa, nghệ thuật; kim loại quý hiếm, sản phẩm tài chính xanh và các giao dịch mới khác.
Thứ bảy, việc xây dựng và ban hành Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các định hướng lớn của Đảng tại bốn Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Luật mới sẽ tạo dựng khuôn khổ pháp lý thống nhất, hiện đại cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, góp phần thực hiện mục tiêu đột phá về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị, đặc biệt trong quản lý, giám sát hoạt động giao dịch theo phương thức điện tử. Đồng thời, Luật sẽ nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, qua đó hỗ trợ triển khai chủ trương tăng cường hội nhập quốc tế trong tình hình mới được nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện khung pháp lý cấp luật cho giao dịch hàng hóa phái sinh là bước đi cụ thể trong thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, khắc phục những khoảng trống pháp lý hiện nay và bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật về thị trường hàng hóa. Luật cũng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào thị trường phái sinh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị.


Với các tác động nêu trên, việc ban hành Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và năng lực chống chịu của thị trường trước biến động giá cả, phù hợp mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế theo định hướng của Chính phủ.

Cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh như trên cho thấy việc xây dựng Luật giao dịch hàng hóa phái sinh là một yêu cầu khách quan, cấp thiết, đồng thời là lựa chọn tối ưu (thay vì chỉ sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại 2005), đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH
1. Mục đích
- Kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, hiện đại, hội nhập;

- Thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn diện, đồng bộ và chuyên sâu cho hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh ở Việt Nam. 

- Thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh theo hướng hiện đại, an toàn, minh bạch, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, qua đó góp phần phát triển thị trường hàng hóa, tài chính trong nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường khu vực và toàn cầu.

- Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch để quản lý, giám sát hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia; tăng cường niềm tin và thu hút dòng vốn trong và ngoài nước; góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

2. Quan điểm
- Bám sát, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, không có sự xung đột, mâu thuẫn, chồng chéo với các luật khác, đặc biệt là Luật Thương mại, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Phòng, chống rửa tiền. 

- Kế thừa có chọn lọc các quy định hiện hành, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập và tương thích với Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

- Cân bằng giữa mục tiêu thúc đẩy phát triển thị trường hàng hóa phái sinh với yêu cầu quản lý chặt chẽ, phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống và quyền lợi của các chủ thể tham gia. 

- Thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong giao dịch và quản lý thị trường, đồng thời có cơ chế giám sát, chế tài nghiêm minh để duy trì kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm tính minh bạch của thị trường.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình xây dựng đề xuất dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Bộ Công Thương đã tiến hành các công việc sau:

- Tổng hợp các văn bản của Đảng, Nhà nước về phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ; Rà soát các quy định của Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và số 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều của Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam;

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý, phát triển thị trường hàng hóa phái sinh; 
- Bộ cũng đã bước đầu trao đổi, tham vấn ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan liên quan và các chuyên gia nhằm làm rõ sự cần thiết, mục tiêu và định hướng chính sách của việc xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. 
Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Luật quy định về tổ chức, quản lý, giám sát và hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia thị trường; cơ chế phòng ngừa và xử lý rủi ro.
- Đối tượng áp dụng gồm: tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh; Sở giao dịch hàng hóa phái sinh; Tổ chức bù trừ; cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo Luật
Dự kiến Luật gồm 10 Chương, khoảng 48 Điều, với bố cục như sau:

Chương I. Quy định chung (quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc, chính sách phát triển).

Chương II. Sở giao dịch hàng hóa (quy định điều kiện thành lập; hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập; điều lệ hoạt động; quyền, nghĩa vụ; Tạm đình chỉ hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập).
Chương III. Trung tâm thanh toán bù trừ (quy định vai trò, vị trí, chức năng; điều kiện thành lập; quyền và nghĩa vụ; quỹ đảm bảo thanh toán).

Chương IV. Thành viên và nhà đầu tư (quy định thành viên của Sở giao dịch hàng hóa; điều kiện, quyền, nghĩa vụ thành viên thị trường; nhà đầu tư, phân loại nhà đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo vệ nhà đầu tư; chứng chỉ hành nghề).

Chương V. Giao dịch hàng hóa phái sinh (quy định về hàng hóa cơ sở, hàng hóa phái sinh; các loại hợp đồng; niêm yết, hủy niêm yết hợp đồng; nguyên tắc giao dịch; tổ chức thanh toán, giao nhận; giới hạn vị thế và kiểm soát rủi ro giao dịch; nghĩa vụ công bố thông tin, nguyên tắc, phân quyền dữ liệu; báo cáo định kỳ, đột xuất).
Chương VI. Quản lý rủi ro và an toàn hệ thống (quy định về nguyên tắc; giám sát thị trường, cơ chế cảnh báo sớm; quản lý rủi ro thanh toán và rủi ro đối tác; biện pháp can thiệp khẩn cấp).

Chương VII. Giao dịch xuyên biên giới và hợp tác quốc tế (quy định về nguyên tắc, điều kiện, quy trình và đối tác liên thông; phát triển hợp đồng hàng  hóa nội địa ra thị trường quốc tế; cơ chế quản lý rủi ro trong giao dịch xuyên biên giới).

Chương XIII. Quản lý nhà nước (quy định vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức liên quan).

Chương IX. Xử lý vi phạm (quy định các hành vi bị nghiêm cấm; chế tài xử phạt vi phạm hành chính; truy cứu trách nhiệm hình sự; giải quyết tranh chấp và bồi thường).

Chương X. Điều khoản thi hành (Hiệu lực; điều khoản chuyển tiếp; trách nhiệm thi hành).

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật
Nội dung cơ bản của dự thảo Luật hướng đến thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, chuyên biệt cho giao dịch hàng hóa phái sinh, tập trung vào các nhóm chính sách chủ yếu sau:
(i) Nhóm chính sách 1: Hoàn thiện nền tảng pháp lý và phạm vi điều chỉnh chuyên biệt.
Xây dựng khung pháp lý chuyên ngành thống nhất điều chỉnh hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh, bảo đảm phân định rõ với giao dịch giao ngay và giao dịch phái sinh tài chính; chuẩn hóa hệ thống khái niệm pháp lý cơ bản; xác lập các nguyên tắc quản lý thị trường theo hướng công khai, minh bạch, an toàn hệ thống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, phù hợp với thông lệ quốc tế, qua đó khắc phục tình trạng điều chỉnh phân tán, chồng chéo giữa Luật Thương mại và các văn bản dưới luật, cũng như thiếu cơ sở pháp lý riêng cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh.

(ii) Nhóm chính sách 2: Tổ chức hạ tầng thị trường và mô hình vận hành.
Hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa phái sinh và Trung tâm thanh toán bù trừ theo mô hình đối tác trung tâm (CCP), bao gồm các quy định về điều kiện thành lập, quản trị, tiêu chuẩn công nghệ, quản lý rủi ro, cơ chế xử lý sự cố, tạm ngừng hoạt động và trách nhiệm bồi thường, nhằm khắc phục tình trạng hạ tầng thị trường chưa đồng bộ, thiếu trụ cột thanh toán bù trừ trung tâm và chưa bảo đảm an toàn, chuyên nghiệp trong vận hành thị trường.

(iii) Nhóm chính sách 3: Phát triển sản phẩm, giao dịch và chuẩn hóa quy tắc thị trường.
Quy định thống nhất về danh mục hàng hóa cơ sở và các loại sản phẩm phái sinh; cơ chế niêm yết, hủy niêm yết; quy tắc giao dịch, khớp lệnh, thanh toán và giao nhận hàng hóa; đồng thời thiết lập các công cụ quản lý rủi ro như giới hạn vị thế, ký quỹ, biên độ dao động giá và cơ chế bình ổn thị trường, nhằm khắc phục tình trạng sản phẩm còn đơn điệu, quy tắc giao dịch chưa được chuẩn hóa, thiếu công cụ kiểm soát rủi ro, qua đó thúc đẩy thị trường phát triển ổn định và có chiều sâu.
(iv) Nhóm chính sách 4: Quản lý rủi ro hệ thống, giám sát thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.
Thiết lập khung quản lý rủi ro hệ thống và cơ chế giám sát thị trường theo hướng chủ động, có cảnh báo sớm; quản lý rủi ro thanh toán và rủi ro đối tác; quy định phân loại nhà đầu tư, cơ chế bảo vệ nhà đầu tư thông qua tách biệt tài sản, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nhằm khắc phục tình trạng quản lý rủi ro còn mang tính bị động, hậu kiểm, thiếu cơ chế bảo vệ nhà đầu tư và hệ thống giám sát thị trường hiện đại.
(v) Nhóm chính sách 5: Mô hình quản lý nhà nước và cơ chế tự quản thị trường.
Xác lập mô hình quản lý nhà nước chuyên sâu đối với thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hình thành đầu mối quản lý chuyên trách; đồng thời ghi nhận và phát huy vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hoạt động tự quản thị trường, đào tạo, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và phối hợp giám sát, nhằm khắc phục tình trạng quản lý phân tán, thiếu đầu mối chuyên trách và hạn chế năng lực quản lý chuyên sâu.
Về mô hình quản lý nhà nước, đề xuất 03 phương án như sau:

+ Phương án 1: Thành lập cơ quan độc lập thuộc Chính phủ
Thiết lập thiết chế quản lý chuyên ngành độc lập, theo mô hình các cơ quan quản lý thị trường tài chính/phái sinh của Hoa Kỳ (CFTC thuộc Quốc hội)

Ưu điểm: Tính độc lập cao, quản lý chuyên sâu, phù hợp với thị trường quy mô lớn, phức tạp…

Hạn chế: Cần tổ chức bộ máy mới và chi phí cao.

+ Phương án 2: Thành lập đơn vị độc lập thuộc Bộ Công Thương

Thành lập đơn vị chuyên trách quản lý thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh trực thuộc Bộ Công Thương. Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước; Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì; đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng quản lý, giám sát thị trường. Giao Chính phủ/Bộ Công Thương quy định chi tiết.

Ưu điểm: Bảo đảm tập trung quản lý chuyên môn, không hình thành thiết chế cấp Chính phủ mới, dễ tổ chức thực hiện

Hạn chế: Mức độ độc lập thấp hơn phương án thành lập cơ quan thuộc Chính phủ.

+ Phương án 3: Bộ Công Thương là đầu mối quản lý, tái cơ cấu lại bộ máy theo hướng chuyên môn hóa

Theo đó, tổ chức lại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, gồm đơn vị chuyên trách quản lý thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh và đơn vị chuyên môn tương ứng.

Ưu điểm: Không phát sinh thiết chế mới, phù hợp định hướng tinh gọn bộ máy, dễ triển khai, bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất;

Hạn chế: Phụ thuộc vào năng lực tổ chức và điều hành nội bộ của Bộ Công Thương.

 (vi) Nhóm chính sách 6: Hội nhập quốc tế và quản lý giao dịch xuyên biên giới.
Thiết lập khung pháp lý cho việc liên thông với các Sở giao dịch hàng hóa phái sinh quốc tế trên cơ sở công nhận lẫn nhau, gắn với cơ chế quản lý rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư trong hoạt động giao dịch xuyên biên giới; tạo điều kiện phát triển các hợp đồng hàng hóa gắn với lợi thế của Việt Nam ra thị trường khu vực và quốc tế, nhằm khắc phục tình trạng thị trường còn khép kín, thiếu liên thông quốc tế, hạn chế thu hút dòng vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và thanh khoản quốc tế.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH

1. Nguồn lực thực hiện gồm: ngân sách nhà nước (cho công tác quản lý, giám sát); nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, Sở giao dịch, tổ chức bù trừ và các thành viên thị trường.

2. Điều kiện bảo đảm: tuyên truyền, phổ biến Luật sau khi ban hành; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin; đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về tài chính - thương mại - pháp lý; tăng cường hợp tác quốc tế.

3. Dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp … năm 2025, thông qua vào kỳ họp … năm 2026, có hiệu lực từ …/…/202...

Trên đây là nội dung đề nghị xây dựng dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Hồ sơ, tài liệu trình kèm theo: (1) Báo cáo đánh giá tác động chính sách; (2) Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách; (3) Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa phái sinh; (4) Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về tổ chức và quản lý hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh; (5) Bản thuyết minh quy phạm hóa chính sách; (6) Đề cương dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh).
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